
 

 

PHIẾU ĐÁP ÁN  

MÔN CUNG CẤP ĐIỆN  

 

Mã đề: 357 
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Câu 46 Tự luận: (2đ) 

a/ Cho biết tên các thiết bị (0.5đ) 

Thiết bị A: ACB/MCCB (Thiết bị đóng cắt bảo vệ/ tủ chính/CB ) 

Thiết bị C: MCCB (Thiết bị đóng cắt bảo vệ tủ phân phối/tải/CB) 

Thiết bị D: MCCB/MCB (Thiết bị đóng cắt bảo vệ tụ/ CB) 

Thiết bị E: Contactor 

Thiết bị F: Tụ bù  

b/ Tính Qbù nâng hệ số công suất thanh cái MBA từ 0.8 lên 0.93 ? Chọn giá trị của mỗi tụ bù có giá trị 

hợp lý ? Chọn thông số thiết bị A,D,E hợp lí? Biết dòng giá trị ngắn mạch tại A là 15kA 

+ Qbù=P(tanφs- tanφt)= S . cosφ(tanφt- tanφs)=400x0.8(tan(arccos(0.8))- tan(arccos(0.93))) = 112kVar (0.5đ) 

+ Chọn Qbù =4x30 =120kVar; Bù 4 cấp mỗi tụ có giá trị 30kVar (0.5đ) 

+ Thông số phù hợp cho  thiết bị A:In=600A;Icu=25kA 

 thiết bị D: In=75A; Icu=15kA 

 thiết bị E: In=75A (0.5đ) 

  



 

 

 

Mã đề: 485 
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Câu 46 Tự luận: (2đ) 

a/ Cho biết tên các thiết bị (0.5đ) 

Thiết bị A: ACB/MCCB (Thiết bị đóng cắt bảo vệ/ tủ chính/CB ) 

Thiết bị C: MCCB (Thiết bị đóng cắt bảo vệ tủ phân phối/tải/CB) 

Thiết bị D: MCCB/MCB (Thiết bị đóng cắt bảo vệ tụ/ tải/ CB) 

Thiết bị E: Contactor 

Thiết bị F: Tụ bù  

b/ Tính Qbù nâng hệ số công suất thanh cái MBA từ 0.8 lên 0.93 ? Chọn giá trị của mỗi tụ bù có giá trị 

hợp lý ? Chọn thông số thiết bị A,D,E hợp lí? Biết dòng giá trị ngắn mạch tại A là 15kA 

+ Qbù=P(tanφt- tanφs)= S . cosφ(tanφt- tanφs)=400x0.8(tan(arccos(0.8))- tan(arccos(0.93))) = 112kVar

 (0.5đ) 

+ Chọn Qbù =4x30 =120kVar; Bù 4 cấp mỗi tụ có giá trị 30kVar (0.5đ) 

+ Thông số phù hợp cho  thiết bị A:In=600A;Icu=25kA 

 thiết bị D: In=75A; Icu=15kA 

 thiết bị E: In=75A (0.5đ) 

  


